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	Phụ lục V

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2015 (ĐỢT 01)

(Kèm theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



	 
	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Tổng cộng
	Bao gồm

	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW
	Bổ sung đúng mục tiêu từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW
	Bổ sung từ nguồn chương trình MTQG 

	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG CỘNG
	116.237
	68.145
	1.150
	46.942

	I
	CHI QUỐC PHÒNG
	 
	4.285
	4.285
	0
	0

	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	1.118
	1.118
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đón Tết cho các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và các đồng chí cán bộ, sỹ quan đang công tác mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
	968
	968
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Lữ đoàn đặc công 113
	150
	150
	 
	 

	 
	Trợ cấp Tết
	 
	3.167
	3.167
	0
	 

	II
	CHI AN NINH 
	 
	4.172
	2.472
	0
	1.700

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	2.472
	2.472
	 
	 

	2
	Công an tỉnh
	 
	1.700
	0
	0
	1.700

	 
	 
	Dự án tăng cường công tác giáo dục truyền thông và giám sát đánh giá  thực hiện chương trình
	420
	 
	 
	420

	 
	 
	DA xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy
	900
	 
	 
	900

	 
	 
	DA nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy
	200
	 
	 
	200

	 
	 
	DA thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	180
	0
	0
	180

	3
	Sở Cảnh sát PCCC
	 
	0
	 
	 
	 

	III
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	 
	28.875
	6.665
	0
	22.210

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	0
	 
	 
	 

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	 
	12.790
	0
	0
	12.790

	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	12.790
	0
	0
	12.790

	 
	 
	Dự án hỗ trợ giáo dục mầm non 05 tuổi
	8.920
	 
	 
	8.920

	 
	 
	DA tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
	1.670
	 
	 
	1.670

	 
	 
	DA hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn
	1.870
	 
	 
	1.870

	 
	 
	DA nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	130
	 
	 
	130

	 
	 
	Đào tạo tập huấn năng lực cho hệ thống ngành giáo dục và đào tạo, thông tin giáo dục truyền thông và nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và VSMTNT trong các trường học
	200
	 
	 
	200

	3
	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	 
	16.085
	6.665
	0
	9.420

	 
	Trường CĐN LT - NT
	 
	4.000
	0
	0
	4.000

	 
	 
	Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề
	4.000
	 
	 
	4.000

	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	50
	50
	0
	0

	 
	 
	KP trợ cấp đi học
	50
	50
	 
	 

	 
	Cao đẳng Nghề Đồng Nai
	 
	4.000
	0
	0
	4.000

	 
	 
	Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề
	4.000
	 
	 
	4.000

	 
	Cao đẳng Y tế
	 
	15
	15
	0
	0

	 
	 
	KP trợ cấp đi học
	15
	15
	 
	 

	 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	7.635
	6.215
	0
	1.420

	 
	 
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động
	1.260
	 
	 
	1.260

	 
	 
	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình
	160
	 
	 
	160

	 
	 
	KP đào tạo sư phạm nghề đạt chuẩn Quốc tế tại Úc cho GV(AIC)
	6.215
	6.215
	 
	 

	 
	Sở Nội vụ
	 
	15
	15
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (03 đại học)
	15
	15
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Đài Loan và Nhật Bản
	0
	 
	0
	 

	 
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	10
	10
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (02 đại học)
	10
	10
	0
	0

	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	85
	85
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (11 đại học, 02 thạc sỹ)
	85
	85
	0
	 

	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 2015 (đề án 1400)
	0
	 
	0
	 

	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	20
	20
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (01 ĐH, 01 ThS)
	20
	20
	 
	 

	 
	Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	 
	105
	105
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (18 đại học, 01 thạc sỹ)
	105
	105
	 
	 

	 
	Sở Tài chính
	 
	20
	20
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (04 đại học)
	20
	20
	 
	 

	 
	Sở Tư pháp
	 
	20
	20
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57 (04 đại học)
	20
	20
	 
	 

	 
	Tỉnh đoàn
	 
	10
	10
	0
	0

	 
	 
	KP trợ cấp đi học (TT SHVHTT - TTN)
	10
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	Sở Công Thương
	 
	35
	35
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57 (02 thạc sỹ, 01 đại học)
	35
	35
	 
	 

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	5
	5
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57 (01 đại học)
	5
	5
	 
	 

	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	5
	5
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57 (01 đại học)
	5
	5
	 
	 

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	50
	50
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo đại học theo QĐ 57 (09 đại học + 01 thạc sĩ Seamuaul tại Hàn Quốc)
	50
	50
	0
	 

	 
	Hội VHNT
	 
	5
	5
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57 (01 đại học)
	5
	5
	0
	 

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	7.678
	0
	355
	7.323

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	0
	 
	 
	 

	2
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	 
	0
	0
	0
	0

	3
	Sở Y tế
	7.678
	0
	355
	7.323

	 
	 
	Kinh phí CT hỗ trợ ngành y do EU tài trợ
	355
	 
	355
	 

	 
	 
	 Đào tạo tập huấn năng lực cho hệ thống ngành y tế, thông tin giáo dục truyền thông và nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và VSMTNT trong các cơ sở y tế
	200
	 
	 
	200

	 
	 
	Dự án phòng chống một số bệnh nguy hiểm đối với cộng đồng
	3.344
	 
	 
	3.344

	 
	 
	Dự án tiêm chủng mở rộng
	905
	 
	 
	905

	 
	 
	Dự án chăm sóc SKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
	866
	 
	 
	866

	 
	 
	Dự án quân dân y kết hợp
	20
	 
	 
	20

	 
	 
	Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	320
	 
	 
	320

	 
	 
	DA nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh ATTP
	153
	 
	 
	153

	 
	 
	DA thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP
	200
	 
	 
	200

	 
	 
	DA tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP
	240
	 
	 
	240

	 
	 
	DA phòng chống ngộ độc TP và các bệnh truyền qua thực phẩm
	176
	 
	 
	176

	 
	 
	DA thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi HIV/AIDS
	168
	 
	 
	168

	 
	 
	DA giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV
	305
	 
	 
	305

	 
	 
	DA hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con
	426
	 
	 
	426

	V
	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	 
	7.889
	0
	0
	7.889

	1
	Chi dân số 
	0
	0
	0
	0

	 
	Sở Y tế
	0
	 
	 
	 

	2
	Chi kế hoạch hóa gia đình
	 
	7.889
	0
	0
	7.889

	 
	Sở Y tế
	7.889
	0
	0
	7.889

	 
	 
	Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ
	5.153
	 
	 
	5.153

	 
	 
	Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính
	327
	 
	 
	327

	 
	 
	Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
	2.409
	 
	 
	2.409

	VI
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 
	39
	39
	0
	0

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	39
	39
	 
	 

	2
	Sở KH - CN
	 
	0
	 
	 
	 

	VII
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	2.144
	176
	605
	1.363

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	176
	176
	 
	 

	2
	Sự nghiệp văn hóa
	 
	1.968
	0
	605
	1.363

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	1.363
	0
	0
	1.363

	 
	 
	Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử
	900
	 
	 
	900

	 
	 
	Dự án sưu tầm và bảo tồn văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam
	170
	 
	 
	170

	 
	 
	Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
	273
	0
	0
	273

	 
	 
	Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở truyền thống và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	20
	 
	 
	20

	 
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	495
	0
	495
	0

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm
	495
	 
	495
	 

	 
	Hội Nhà Báo
	 
	110
	0
	110
	0

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm
	110
	 
	110
	 

	3
	Sự nghiệp du lịch
	 
	0
	0
	0
	0

	VIII
	CHI SỰ NGHIỆP TDTT
	 
	5.555
	5.555
	0
	0

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	115
	115
	 
	 

	2
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	5.440
	5.440
	0
	0

	 
	 
	Xây dựng tường rào khu liên hợp (TT TDTT)
	259
	259
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí mua dụng cụ thi đấu các giải toàn quốc năm 2015 (TT TDTT)
	3.339
	3.339
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí mua ghế lắp đặt sân vận động Đồng Nai (TT TDTT)
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí khen thưởng HLV, VĐV năm 2013 (VP Sở)
	1.842
	1.842
	0
	 

	IX
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	2.133
	1.943
	190
	0

	 
	Sở Lao động - TBXH
	 
	2.133
	1.943
	190
	0

	 
	 
	Trợ cấp Tết
	438
	438
	 
	 

	 
	 
	BHYT cho người có công, mai táng phí, quả lễ Tết, Mẹ VNAH tham quan HN,...
	1.505
	1.505
	 
	 

	 
	 
	Công tác bình đẳng giới năm 2015
	190
	 
	190
	 

	X
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	18.392
	11.935
	0
	6.457

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	433
	433
	 
	 

	2
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT
	 
	14.857
	8.600
	0
	6.257

	a
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	 
	6.057
	0
	0
	6.057

	 
	Sở NN - PTNT
	 
	6.057
	0
	0
	6.057

	 
	 
	DA bảo đảm VSATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản
	157
	0
	 
	157

	 
	 
	Hỗ trợ mô hình và đào tạo tập huấn trồng trọt, chăn nuôi
	2.200
	 
	 
	2.200

	 
	 
	Hỗ trợ mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến cho các tổ chức kinh tế  tập thể
	800
	 
	 
	800

	 
	 
	Tuyên truyền, tập huấn công tác nông thôn mới
	2.900
	0
	 
	2.900

	b
	Sự nghiệp lâm nghiệp 
	 
	0
	0
	0
	0

	c
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	8.800
	8.600
	0
	200

	 
	Sở NN - PTNT
	8.800
	8.600
	0
	200

	 
	 
	Dự án nạo vét các tuyến kênh rạch của hệ thống thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch (theo QĐ 3240/QĐ-UBND ngày 07/5/2014)
	8.600
	8.600
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng, sửa chữa biển panô, tuyên truyền tại địa phương, phát phim cổ động tuyên truyền về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên Đài PTTH Đồng Nai
	200
	 
	 
	200

	3
	Sự nghiệp công thương
	 
	0
	0
	0
	0

	4
	Sự nghiệp giao thông
	 
	2.845
	2.845
	0
	0

	 
	Sở GTVT
	 
	2.477
	2.477
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành của Thanh tra Sở GTVT (Kế hoạch phối hợp số 485/KHPH-SGTVT-CAT)
	1.560
	1.560
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị tài sản phục vụ chuyển đổi GPLX bằng vật liệu PET (VP Sở)
	900
	900
	 
	 

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Huỳnh Sơn Ca (Cảng vụ đường thủy nội địa)
	17
	17
	 
	0

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	368
	368
	0
	0

	 
	 
	Sửa chữa sự cố sạt lỡ 02 mố cầu số 4 đường Hiếu Liêm - Vĩnh Cửu (VB 564/UBND-CNN ngày 22/01/2015)
	368
	368
	 
	 

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	5
	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính
	 
	0
	0
	0
	0

	6
	Sự nghiệp quy hoạch
	 
	0
	0
	0
	0

	7
	Sự nghiệp kinh tế khác
	 
	257
	57
	0
	200

	 
	Sở Thông tin và truyền thông
	 
	257
	57
	0
	200

	 
	 
	DA tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
	200
	 
	 
	200

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015
	57
	57
	 
	 

	XI
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	 
	2.591
	2.591
	0
	0

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	1.170
	1.170
	0
	0

	 
	 
	Mua mới 01 ô tô chuyên dùng 07 chỗ, 02 cầu theo QĐ số 1060/QĐ-UBND ngày 04/5/2015
	1.170
	1.170
	 
	 

	 
	Sở Công Thương
	 
	1.421
	1.421
	0
	0

	 
	 
	Đề án nâng cấp cơ sở dữ liệu hóa chất (QĐ 3482/QĐ-UBND 30/10/2014)
	867
	867
	 
	 

	 
	 
	Dự án đánh giá phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tỉnh (QĐ 3815/QĐ-UBND 02/12/2014) 
	554
	554
	 
	 

	XII
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	 
	17.956
	17.956
	0
	0

	1
	Trợ cấp Tết
	 
	1.137
	1.137
	 
	 

	2
	Quản lý HC Nhà nước
	 
	14.784
	14.784
	0
	0

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	2.908
	2.908
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí đi thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh, viếng và dâng hương các khu di tích cách mạng, đền thờ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Ất Mùi năm 2015
	838
	838
	0
	 

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
	203
	203
	 
	 

	 
	 
	Mua xe ô tô 16 chỗ
	1.111
	1.111
	 
	 

	 
	 
	Mua xe ô tô 4 chỗ
	756
	756
	 
	 

	 
	VP Đoàn ĐB QH - HĐND
	 
	570
	570
	0
	0

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động đặc thù của HĐND
	570
	570
	 
	 

	 
	Sở GD - ĐT
	 
	87
	87
	0
	0

	 
	 
	Chi phí tư vấn, bảo hành công trình sửa chữa hệ thống điện cơ quan
	87
	87
	0
	 

	 
	Sở Tài nguyên Môi trường
	 
	35
	35
	0
	0

	 
	 
	Hội nghị kiểm tra tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai
	35
	35
	 
	 

	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	 
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	 
	1.222
	1.222
	0
	0

	 
	 
	Mua mới 01 ô tô chuyên dùng 07 chỗ, 02 cầu theo QĐ số 467/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và Văn bản 2384/UBND-KT ngày 03/4/2015
	1.222
	1.222
	0
	0

	 
	Sở Y tế
	1.278
	1.278
	0
	0

	 
	 
	Trang bị xe cho Văn phòng Sở 
	800
	800
	 
	 

	 
	 
	Sơn sửa trụ sở Sở Y tế
	478
	478
	 
	 

	 
	Sở Công Thương
	 
	2.119
	2.119
	0
	0

	 
	 
	KP tổ chức hội thảo gia nhập hiệp định TPP
	179
	179
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí thử nghiệm mẫu phân bón theo Kế hoạch số 08/KH-VPTT ngày 17/4/2015 của Văn phòng Thường trực BCĐ 389 QG
	145
	145
	 
	 

	 
	 
	KP Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai sang Hoa Kỳ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tiểu bang Arkansas (CV chấp thuận chủ trương 1829/UBND-ĐT 16/3/2015)
	1.795
	1.795
	 
	 

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	800
	800
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí mua xe ô tô 04 chỗ (VP Sở)
	800
	800
	0
	 

	 
	Sở Tài chính
	 
	144
	144
	0
	0

	 
	 
	KP lắp đặt hộp đèn điện tử tại sảnh STC
	67
	67
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí khen thưởng bằng khen của Bộ Tài chính
	7
	7
	0
	0

	 
	 
	Sửa chữa hệ thống báo cháy và phòng họp
	36
	36
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí phát sinh mua xe (Chi cục TCDN)
	34
	34
	0
	0

	 
	Ban Dân tộc
	 
	1.986
	1.986
	0
	0

	 
	 
	KP tổ chức đoàn thể thao người DTTS tham gia hội thao toàn quốc
	1.806
	1.806
	 
	 

	 
	 
	KP thuê trụ sở tạm trong thời gian sửa chữa cơ quan
	180
	180
	0
	 

	 
	Sở Xây dựng
	 
	894
	894
	0
	0

	 
	 
	KP mua xe ô tô chuyên dùng (244/QĐ-UBND)
	875
	875
	 
	 

	 
	 
	KP chi trả trợ cấp thôi việc
	19
	19
	0
	 

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	10
	10
	0
	0

	 
	 
	KP tặng quà cho Đoàn đặc khu phát triển Mariel (ZEDM) (3075/UBND-KT)
	10
	10
	 
	 

	 
	Ban Quản lý KCN
	 
	441
	441
	0
	0

	 
	 
	KP thuê văn phòng trong thời gian sửa chữa trụ sở
	341
	341
	 
	0

	 
	 
	KP tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI
	100
	100
	 
	 

	 
	Cải cách thủ tục hành chính
	 
	2.290
	2.290
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí trang thiết bị và sửa chữa bộ phận 01 cửa các sở, ban, ngành
	2.290
	2.290
	 
	 

	3
	Đảng (VP Tỉnh ủy)
	 
	0
	 
	 
	 

	4
	Đoàn thể
	2.035
	2.035
	0
	0

	 
	Hội Cựu Chiến binh
	 
	84
	84
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại tỉnh Vĩnh Phúc
	84
	84
	 
	 

	 
	Hội LH Phụ nữ
	 
	64
	64
	0
	0

	 
	 
	KP thực hiện đề án 343
	30
	30
	 
	 

	 
	 
	KP tham dự giao lưu phụ nữ tiêu biểu tại Hà Nội
	34
	34
	 
	 

	 
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	18
	18
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đi lại tham dự đại hội Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 03 đại biểu
	18
	18
	 
	0

	 
	Hội Chữ thập đỏ 
	 
	238
	238
	0
	0

	 
	 
	KP sửa chữa trụ sở làm việc của Hội (CV 10828/UBND-CNN 17/11/2014)
	238
	238
	 
	 

	 
	Hội Người cao tuổi
	 
	57
	57
	0
	0

	 
	 
	KP trang bị máy photocopy
	57
	57
	 
	0

	 
	Hội Nông dân
	 
	254
	254
	0
	0

	 
	 
	KP thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
	71
	71
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động của Đề án Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt
	183
	183
	 
	 

	 
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	1.285
	1.285
	0
	0

	 
	 
	KP tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ của 10 Hội thành viên (CV 3679/UBND-KT 20/5/2015) 
	200
	200
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động năm 2015 của 31 Hội thành viên  (CV 3679/UBND-KT 20/5/2015) 
	1.085
	1.085
	 
	 

	 
	Hội Cựu TNXP
	35
	35
	0
	0

	 
	 
	KP dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam
	35
	35
	 
	 

	XIII
	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH
	 
	0
	0
	0
	0

	XIV
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	 
	11.945
	11.945
	0
	0

	 
	Trợ cấp Tết
	 
	60
	60
	 
	 

	 
	Sở Tư pháp
	 
	1.183
	1.183
	0
	0

	 
	 
	KP sửa chữa trụ sở làm việc của TTTGPL
	333
	333
	 
	 

	 
	 
	KP sửa chữa trụ sở làm việc của PCC 2
	850
	850
	 
	 

	 
	Sở Công Thương
	 
	4.002
	4.002
	0
	0

	 
	 
	Hỗ trợ thành lập Cụm CN Phú Cường theo QĐ số 51/2011/QĐ-UBND
	4.002
	4.002
	 
	 

	 
	Sở Tài chính
	 
	6.700
	6.700
	0
	0

	 
	 
	Kinh phí mua xe các cơ quan khối Đảng
	6.700
	6.700
	 
	 

	XV
	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	 
	2.583
	2.583
	0
	0

	 
	Các đơn vị khác
	2.583
	2.583
	0
	0

	 
	Liên Đoàn lao động tỉnh
	 
	98
	98
	0
	0

	 
	 
	KP hoạt động Đề án "Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt"
	98
	98
	 
	 

	 
	Công ty TNHH Hồng Hà
	 
	2.485
	2.485
	0
	 

	 
	 
	Thoái thu tiền sử dụng đất
	2.485
	2.485
	 
	 


